Phụ lục 1.4
	TUẦN 0

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	
	
	
	22/8
	23/8
	24/8
	25/8
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	
	
	
	Đón HS lớp 1
	TCTV
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	TCTV
	
	
	

	
	3
	
	
	
	TCTV
	TCTV
	
	
	

	
	4
	
	
	
	TCTV
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	TCTV
	SHCM
	
	
	

	
	2
	
	
	
	TCTV
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	TCTV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	8 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
	

	2
	Toán
	
	

	3
	Đạo đức
	
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	8
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	
	

	12
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 0

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	26/8
	27/8
	28/8
	29/8
	30/8
	31/8
	1/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	
	
	

	
	2
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	
	
	

	
	3
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	
	
	
	

	
	3
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	TCTV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	27 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
	

	2
	Toán
	
	

	3
	Đạo đức
	
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	27
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	
	

	12
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 1

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	
	
	4/9
	5/9
	6/9
	7/9
	8/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	
	
	TCTV
	KG
	HĐNKATGT
	
	
	

	
	2
	
	
	TCTV
	KG
	
	
	
	

	
	3
	
	
	TCTV
	KG
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	KG
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	TCTV
	TCTV
	SHCM
	
	
	

	
	2
	
	
	TCTV
	TCTV
	
	
	
	

	
	3
	
	
	TCTV
	TCTV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	9 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	
	

	2
	Toán
	
	

	3
	Đạo đức
	
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	9
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	
	

	12
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	09/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	14/9
	15/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	RKN
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I


	
	


	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	22/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	Toán
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	TV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	   29  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 3: Lấy Tiết SHDC + RKN + GDĐP để HĐNK: Ngày hội rằm trung thu.



	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần 
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	29/9
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL


	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	RKN
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	


	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn  tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần 
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	30/09
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	5/10
	6/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	RKN
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	07/10
	08/10
	09/10
	10/10
	11/10
	12/10
	13/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Â nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	Toán
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 6: Tiết SHDC + RKN HĐTN: Tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường.


	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10
	20/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	TV
	TV
	TV
	Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	TV
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 7:  Lấy Tiết SHDC + Tiết RKN  để HĐNK



	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10
	27/10
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	RKN
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	28/10
	29/10
	30/11
	31/10
	1/11
	2/11
	3/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	RKN
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	4/11
	5/11
	6/11
	7/11
	8/11
	9/11
	10/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	Toán
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 10: Lấy tiết SHDC, RKN làm HĐTN: TC tuần lễ học tập suốt đời.

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11
	17/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	RKN
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	24/11
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	NK 20/11
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Thể Dục
	TCTV
	
	HĐTN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tổ chức kỉ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vào thứ 4.

	2
	Toán
	2
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	0
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	1/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	Âm nhạc
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 13: RKN dạy bù Âm nhạc tuần 12

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	2
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	2/12
	3/12
	4/12
	5/12
	6/12
	7/12
	8/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều


	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	Đọc sách
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 14: Lấy Tiết RKN dạy bù Tiết đọc sách Tuần 11

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	2
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	9/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12
	15/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	RKN
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12
	22/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	TV
	TV
	TV
	Toán     
	NK 22/12
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐTN
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	KTHKI
	KTHKI
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	
	
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     24 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 16:  Tiết SHDC +  HĐL: Hoạt động ngoại khoá 22/12

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	0
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	1
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	1
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	

	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12
	29/12
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	TA
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	GDDP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 17: Lấy 1 tiết RKN dạy bù cho  tiết Tiếng Anh tuần 16

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	3
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	
	


	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	30/12
	31/12
	1/1
	2/1
	3/1
	4/1
	5/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	Tết Dương lịch
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	
	HĐTN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     26 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	Tuần 18: Lấy Tiết RKN dạy bù HĐTN

	2
	Toán
	2
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	0
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I


	
	


	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	6/1
	7/1
	8/1
	9/1
	10/1
	11/1
	12/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	TV
	TV
	Toán
	TV
	
	
	

	
	2
	Toán
	TV
	TV
	TV
	TV
	
	
	

	
	3
	TV
	Thể Dục
	Toán
	TV
	GDCD
	
	
	

	
	4
	TV
	TN-XH 
	Thể Dục
	TN-XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	TV
	MT
	Âm nhạc
	TA
	SHCM
	
	
	

	
	2
	TA
	TCTV
	TV
	TV
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	TCTV
	HĐTN
	TV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	     32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	14
	Tuần 19: Lấy 2 Tiết RKN dạy bù TV

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	2
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Môn tự chọn, tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I


	
	


HỌC KỲ II ( Tái giảng HKII từ 16/1)
TUẦN 20
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	13/1
	14/1
	15/1
	16/1
	17/1
	18/1
	19/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Toán
	HĐTN
	
	
	

	
	2
	Tiếng Việt
	Tiếng việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	
	3
	Toán
	Âm nhạc
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	4
	RKN
	RKN
	RKN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	

	
	5
	
	
	
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Thể dục
	RKN
	Tiếng Anh
	Toán
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	RKN
	RKN
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	
	3
	RKN
	RKN
	RKN
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32tiết/tuần

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	13
	HĐTN: Tiếng hát tuổi hồng

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	0
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	1
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	2
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	0
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	0
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Tự chọn tăng cường
	8
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 21
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1
	26/1
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	
	
	

	
	2
	
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	Toán
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	14
	Tuần 21: Lấy SHDC, 1 tiết RKN làm HĐTN: Lễ hội mùa xuân

                 Lấy 2 tiết RKN dạy cho 2 tiết TV Tuần 20

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	13
	Tự chọn tăng cường
	 2
	

	14
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	27/1
	28/1
	29/1
	30/1
	31/1
	1/2
	2/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NGHIT TẾT NGUYÊN ĐÁN
	NGHIT TẾT NGUYÊN ĐÁN
	NGHIT TẾT NGUYÊN ĐÁN
	NGHIT TẾT NGUYÊN ĐÁN
	NGHIT TẾT NGUYÊN ĐÁN
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	0 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	0
	

	2
	Toán
	0
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	0
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	0
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	0
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	0
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	0
	

	9
	Tăng cường Tiếng Việt
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	13
	Tự chọn tăng cường
	0
	

	14
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 22
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	3/2
	4/2
	5/2
	6/2
	7/2
	8/2
	9/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN

Tết trồng cây
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	
	
	

	
	2
	
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM
	
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	Tiếng Việt
	HĐTN
	GDĐP
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	14
	Tuần 22: Lấy Tiết SHDC, RKN làm HĐTN

Lấy 2 tiết RKN dạy bù TV tuần 20

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	12
	Tự chọn tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 23
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	10/2
	11/2
	12/2
	13/2
	14/2
	15/2
	16/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	GDCD
	HĐTN
	GDĐP
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	13
	Tuần 23: Lấy 3 tiết RKN dạy bù cho Toán, TV và GDCD

	2
	Toán
	4
	

	3
	Đạo đức
	2
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	12
	Tự chọn tăng cường
	2
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 24
	0
	Ngày / tháng
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2
	23/2
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mĩ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM
	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Đọc sách
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	GDĐP
	HĐTN
	GDĐP
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 24: Lấy 3 tiết RKN dạy GDĐP, MT, Đọc sách

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	2
	

	12
	Tự chọn tăng cường
	4
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 25
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	1/3
	2/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	RKN
	RKN
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	HĐTN
	GDĐP
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	12
	Tự chọn tăng cường
	5
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 26
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	3/3
	4/3
	5/3
	6/3
	7/3
	8/3
	9/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	HĐNK
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	HĐTN
	GDĐP
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 26: Lấy 2 tiết RKN làm HĐTN 8/3

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	12
	Tự chọn tăng cường
	3
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 27
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	16/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán


	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng  Việt


	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt


	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 


	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	RKN
	RKN
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	HĐTN
	GDĐP
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	 

	12
	Tự chọn tăng cường
	5
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 28
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	23/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	RKN
	RKN
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	HĐTN
	GDĐP
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	 

	12
	Tự chọn tăng cường
	5
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 29
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	30/3
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Toán
	RKN
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	HĐTN
	GDĐP
	
	 Hết GDĐP
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	 Tuần 29: Lấy 1 tiết SHDC, 1 tiết RKN làm HĐTN 26/3

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	1
	

	12
	Tự chọn tăng cường
	4
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 30
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	31/3
	1/4
	2/4
	3/4
	4/4
	5/4
	6/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	HĐTN
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	HĐTN
	RKN
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 30: Lấy 2 tiết RKN làm HĐTN: Ngày hội STEM

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	 

	12
	Tự chọn tăng cường
	4
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 31
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	7/4
	8/4
	9/4
	10/4
	11/4
	12/4
	13/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	
	Tiếng Việt
	HĐTN
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	25 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	Tuần 31: Lấy 4 tiết RKN dạy 3 tiết TV, 1 tiết Toán

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	 

	12
	Tự chọn tăng cường
	1
	

	13
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 32
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	20/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	RKN
	RKN
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	Đọc sách  
	HĐTN
	RKN
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	 Tuần 32: Lấy 1 tiết RKN dạy bù cho tiết đọc thư viện tuần 31

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV  
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	2
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Tự chọn tăng cường
	5
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ I

Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 33
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	27/4
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	RKN
	RKN
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	HĐTN
	RKN
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	12
	

	2
	Toán
	3
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	 

	
	Tự chọn tăng cường
	6
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 34
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	28/4
	29/4
	30/4
	1/5
	2/5
	3/5
	4/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Tiếng Việt 
	NGHỈ LỄ 30/04
	NGHỈ LỄ 01/05
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	
	Tiếng Việt 
	
	
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	
	
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	
	
	Tiếng Việt
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	
	
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	
	
	
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Toán
	
	
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	16 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	10
	HĐTN: 30/4

	2
	Toán
	1
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	1
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	1
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	0
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	0
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	0
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	 

	
	Tự chọn tăng cường
	1
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 35
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	5/5
	6/5
	7/5
	8/5
	9/5
	10/5
	11/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	SHDC
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	Toán
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	Mỹ thuật 
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	HĐTN
	RKN
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	32  tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	13
	 Tuần 35: Lấy 2 tiết RKN dạy 1 tiết Tv, 1 tiết Toán của tuần 34

	2
	Toán
	4
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	1
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	3
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Tự chọn tăng cường
	4
	

	12
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	13
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 36
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	18/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN về Đội
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	2
	
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt 
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt 
	 
	
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể Dục
	Toán
	Tiếng Việt
	GDCD
	 
	
	

	
	4
	Tiếng Việt
	TN - XH 
	Thể Dục
	TN - XH 
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Tiếng Việt
	KTHKII
	KTHKII
	Tiếng Anh
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Việt
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	
	
	HĐTN
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	13
	 Tuần 36: Lấy tiết SHDC + 1 tiết RKN làm HĐTN.



	2
	Toán
	4
	

	3
	Đạo đức
	1
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	2
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	2
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	1
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	2
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	2
	

	9
	TVTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	1
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	

	
	Tự chọn tăng cường
	2
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


TUẦN 37
	THỜI GIAN
	Ngày / tháng
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	25/5
	Điều chỉnh kế hoạch

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	TRẢI NGHIỆM 19/5
	Toán
	TNXH
	Toán
	RKN
	 
	
	

	
	2
	
	Thể Dục
	Thể dục
	Tiếng Việt
	RKN
	 
	
	

	
	3
	Thể Dục
	TN - XH 
	Đọc sách
	RKN
	RKN
	 
	
	

	
	4
	TN - XH 
	HĐL
	RKN
	RKN
	HĐL
	 
	
	

	
	5
	 
	 
	
	
	
	 
	
	

	Chiều
	1
	Âm nhạc
	HĐTN
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	SHCM


	 
	
	

	
	2
	HĐTN
	Âm nhạc
	RKN
	Mĩ thuật
	
	 
	
	

	
	3
	Đọc sách  
	RKN
	RKN
	RKN
	
	 
	
	

	
	4
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	30 tiết/tuần
	

	
TỔNG HỢP

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	1
	

	2
	Toán
	2
	

	3
	Đạo đức
	0
	

	4
	Tự nhiên & xã hội
	3
	

	5
	Giáo dục thể chất 
	3
	

	6
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	3
	

	7
	Nghệ thuật (Mĩ Thuật)
	2
	

	8
	Hoạt động trải nghiệm
	4
	

	9
	TCTV
	0
	

	10
	Đọc sách tại thư viện 
	2
	

	11
	Giáo dục địa phương 
	0
	 

	
	Tự chọn tăng cường
	10
	

	
	Các ngày nghỉ trong tuần
	
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	
	


